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TÒA ÁN NHÂN DÂN               CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

   TỈNH BẠC LIÊU    Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

Bản án số: 54/2022/DS-PT 

Ngày 02 tháng 6 năm 2022 
  “V/v tranh chấp chia thừa kế” 

NHÂN DANH 

NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TÒA ÁN NHÂN DÂN TỈNH BẠC LIÊU 

- Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán – Chủ tọa phiên tòa: Ông Lê Thanh Hùng 

Các Thẩm phán: Bà Nguyễn Lệ Kiều 

                          Bà Châu Minh Nguyệt. 

- Thư ký phiên tòa: Bà Nguyễn Hồng Đào – Thư ký Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu. 

- Đại diện Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu tham gia phiên tòa: Bà 

Huỳnh Thị Hồng Thu - Kiểm sát viên. 

Ngày 02 tháng 6 năm 2022, tại Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu xét xử công khai 

vụ án dân sự phúc thẩm thụ lý số 25/2022/TLPT-DS, ngày 28 tháng 02 năm 2022 về 

việc “Tranh chấp chia thừa kế”. 

Theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 18/2022/QĐ-PT ngày 06 tháng 4 năm 

2022 giữa các đưong sự:   

- Nguyên đơn: Bà Mã Ngọc Ng, sinh năm 1947 (có mặt) 

Địa chỉ: Số 026A, Hẻm 14, đường V, Khóm 8, Phường 3, thành phố B, tỉnh Bạc 

Liêu. 

- Bị đơn: Ông Mã Thiện T (tên gọi khác: B), sinh năm 1950 (có mặt) 

Địa chỉ: Ấp T, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn: Ông Dương Long Hưởng,  

là luật sư của Công ty TNHH MTV Minh Quốc thuộc đoàn luật sư tỉnh Bạc Liêu. (có 

mặt) 

- Người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan:  

1. Bà Mã Ngọc H, sinh năm 1951 (vắng mặt) 

2. Bà Mã Ngọc V, sinh năm 1952 (vắng mặt) 
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Cùng địa chỉ: Số 30/10, lộ Trà Văn, Khóm 1, Phường 7, thành phố B, tỉnh Bạc 

Liêu. 

3. Bà Mã Ngọc H (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 452, ấp T, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. 

4. Bà Mã Ngọc H3 (vắng mặt) 

Địa chỉ: Số 047, đường V, Khóm 8, Phường 3, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

5. Bà Nguyễn Thị D, sinh năm 1964 (có mặt) 

Hộ khẩu thường trú: Khóm 2, Phường 7, thành phố B, Bạc Liêu  

Chỗ ở hiện nay: Ấp T, thị trấn C, huyện V, tỉnh Bạc Liêu. 

6. Ông Nguyễn Văn Th, sinh năm 1968 (vắng mặt) 

  7. Bà Trương Kiều L, sinh năm 1972 (có mặt) 

 Cùng Hộ khẩu thường trú: Ấp T, xã T, huyện Đ, tỉnh Cà Mau. 

 Chổ ở hiện nay: Số 026, Hẻm 14, đường V, Khóm 8, Phường 3, thành phố B, 

tỉnh Bạc Liêu. 

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo đơn khởi kiện và trong quá trình giải quyết vụ án nguyên đơn bà Mã 

Ngọc Ng trình bày: Mẹ là bà Quang Thị A và cha là ông Mã Bạc K có tất cả 06 

người con là: Bà Mã Ngọc Ng; bà Mã Ngọc H2; ông Mã Thiện T; bà Mã Ngọc V; bà 

Mã Ngọc H; bà Mã Ngọc H3. Vào năm 1970 cha, mẹ bà có cho bà diện tích đất 

50m
2
 cặp vách nhà cha mẹ, cha bà có cất nhà dùm bà. Khi ông Mã Bạc K chết không 

để lại di chúc, trước khi bà Quang Thị A chết thì có lập 03 di chúc: Tờ di chúc lập 

ngày 14/9/2002 (có 02 nhân chứng và Trưởng Khóm xác nhận); Di chúc lập ngày 

11/12/2006, có UBND Phường 3, thành phố B chứng thực ngày 11/12/2006 và Di 

chúc được lập ngày 08/01/2010 có UBND Phường 3, thành phố B chứng thực ngày 

11/01/2010. Nay bà Mã Ngọc Ng yêu cầu chia thừa kế đối với tài sản của bà Quang 

Thị A để lại theo di chúc được lập ngày 08/01/2010, yêu cầu được nhận thừa kế theo 

di chúc là nhà và đất có diện tích 50m
2
 tọa lạc tại số 026A, đường V, hẻm 14, Khóm 

8, Phường 3, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Đối với ông Mã Thiện T yêu cầu trả tiền 

cho thuê căn nhà số 026, đường V, hẻm 14, Khóm 8, Phường 3, thành phố B trong 

38 tháng (từ ngày 02/01/2017 đến ngày 02/3/2020) là 57.000.000 đồng (mỗi tháng 

1.500.000 đồng) mà bà đã cho bà Trương Kiều L và ông Nguyễn Văn Th thuê. 

Bị đơn ông Mã Thiện T trình bày: Theo yêu cầu khởi kiện của chị ông là bà 

Mã Ngọc Ng xin chia thừa kế phần đất của mẹ là bà Quang Thị A theo di chúc lập 

ngày 08/01/2010 có UBND Phường 3, thành phố B chứng thực ngày 11/01/2010 thì 



3 

 

ông đồng ý để lại cho bà Mã Ngọc Ng có diện tích 50m
2
 tọa lạc tại số 026A, đường 

V, hẻm 14, Khóm 8, Phường 3, thành phố B. Tuy nhiên, ông cũng yêu cầu UBND 

Phường 3 phải cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho ông là Mã Thiện T, vì 

trước đây mẹ ông đã kê khai xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất nhưng vẫn 

không làm, thì UBND Phường 3, thành phố B phải có trách nhiệm cấp Giấy chứng 

nhận quyền sử dụng đất cho ông, vì đây là lỗi UBND Phường 3, thành phố B không 

cấp giấy thì phải có trách nhiệm với ông, chị ông (diện tích 50m
2
) và bà Quang Thị 

A. Đồng thời, ông Mã Thiện T có yêu cầu phản tố yêu cầu bà Mã Ngọc Ng trả cho 

ông và vợ ông là bà Nguyễn Thị D số tiền cho thuê căn nhà của bà Quang Thị A (Địa 

chỉ: số 026, đường V, hẻm 14, Khóm 8, Phường 3, thành phố B) trong 38 tháng (từ 

ngày 02/01/2017 đến ngày 02/3/2020) là 57.000.000 đồng (mỗi tháng 1.500.000 

đồng) để vợ chồng ông lo cúng kiếng ông, bà. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn Thị D trình bày: Bà đồng ý 

kiến như ông Mã Thiện T trình bày, cũng như bà Quang Thị A đã cho bà Mã Ngọc 

Ng 50m
2
 (địa chỉ: số 026A, đường V, hẻm 14, Khóm 8, Phường 3, thành phố B), 

theo di chúc lập ngày 08/01/2010 có UBND Phường 3, thành phố B chứng thực ngày 

11/01/2010 và bà Ng đã cất nhà thì bà cũng đồng ý. 

Người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan bà Trương Kiều L và ông Nguyễn Văn 

Th cùng thống nhất trình bày: Từ năm 2012 gia đình ông, bà bắt đầu thuê nhà của bà 

Quang Thị A tại số 026, đường V, hẻm 14, Khóm 8, Phường 3, thành phố B, tỉnh 

Bạc Liêu; ban đầu giá thuê nhà là 500.000 đồng/tháng; thuê được khoảng 08 tháng 

thì bà A bị bệnh nên vợ chồng ông, bà có cho thêm 100.000 đồng/tháng, coi như mua 

sữa cho bà A, tức là hàng tháng phải trả tiền thuê nhà là 600.000 đồng/tháng. Đến 

năm 2015, thì nhà bị nước ngập và vách bị hư nên vợ chồng ông Th, bà L không thuê 

nữa thì bà Ng có đứng ra sửa nhà để tiếp tục cho thuê, khi sửa xong thì tăng giá thuê 

lên là 1.500.000 đồng/tháng. Đến năm 2016 mái nhà tiếp tục bị hư, vợ chồng ông Th 

có thỏa thuận với bà A và bà Ng là vợ chồng ông tự sửa mái nhà thì bà A và bà Ng 

đồng ý giảm giá thuê còn 1.000.000 đồng/tháng. Đến khoảng đầu năm 2017 thì bà 

Quang Thị A chết; thì vợ chồng ông Th tiếp tục làm hợp đồng thuê nhà với bà Ng và 

trả tiền cho bà Ng hàng tháng là 1.000.000 đồng/tháng, còn khi bà A còn sống thì 

hàng tháng bà L đều chở bà Ng đến nhà ông Mã Thiện T (bà A sống cùng ông T) để 

trả tiền thuê nhà cho bà A. 

Còn việc bà Ng và ông T tính toán sau trong vấn đề thuê nhà, tiền thuê nhà như 

thế nào thì vợ chồng ông Th không biết, vì từ năm 2012 đến nay ông Th làm hợp 

đồng thuê nhà với bà Ng nên giao dịch chỉ với bà Ng. Nay bà Mã Ngọc Ng yêu cầu 

chia thừa kế với ông Mã Thiện T đối với căn nhà số 026, đường V, hẻm 14, Khóm 8, 
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Phường 3, thành phố B thì vợ chồng ông Th không có ý kiến, nhưng muốn vợ chồng 

ông Th chấm dứt hợp đồng thuê nhà thì bà Ng phải cho vợ chồng ông Th hay trước 

02 tháng như thỏa thuận trong hợp đồng thuê nhà. Còn việc ông T khởi bà Ng yêu 

cầu tiền thuê nhà số 026, đường V, hẻm 14, Khóm 8, Phường 3, thành phố B thì việc 

này giữa ông T và bà Ng thì vợ chồng ông không có ý kiến. 

Hợp đồng mướn nhà ký vào ngày 08/01/2018 giữa bà L với ông Mã Thiện T để 

thuê căn nhà số 026, đường V, hẻm 14, Khóm 8, Phường 3, thành phố B, nhưng sau 

khi ký thì ông T không đồng ý nhận nhà, nên vào ngày 06/4/2018 giữa bà L và ông T 

cùng ghi và ký vào hợp đồng trên là hủy bỏ hợp đồng mướn nhà ký ngày 

08/01/2018. Do đó, hợp đồng thuê nhà với ông T không giá trị, không đồng ý việc 

ông T nêu ra vấn đề thuê nhà số 026, đường V, hẻm 14, Khóm 8, Phường 3, thành 

phố B giá mỗi tháng là 1.500.000 đồng/tháng, thực tế hàng tháng vợ chồng ông đã 

trả tiền thuê nhà cho bà Ng 1.000.000 đồng/tháng. 

Những người có quyền lợi nghĩa vụ liên quan là bà Mã Ngọc H2, bà Mã Ngọc 

V, bà Mã Ngọc H, bà Mã Ngọc H3: Quá trình Tòa án thụ lý giải quyết vụ án đều 

không đến Tòa án. 

Từ nội dung trên, tại Bản án dân sự sơ thẩm số 68/2021/DS-ST ngày 

13/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố B quyết định: 

Căn cứ khoản 5 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a, c khoản 1 Điều 39; 

Điều 92, 147, 200, 202, 207, 227, 228, 238 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 645 Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Căn cứ Điều 611, 612, 613, 614, 623, 649, 650, 651 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 167; điểm đ khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013. 

Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12; khoản 7 Điều 27 Nghị Quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Tuyên xử: 

 1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện yêu cầu xin chia thừa kế của bà Mã 

Ngọc Ng đối với di sản thừa kế của bà Quang Thị A chết để lại. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Mã Thiện T yêu cầu bà Mã 

Ngọc Ng trả tiền cho thuê căn nhà số 026, đường V, hẻm 14, Khóm 8, Phường 3, 

thành phố B. 

3. Giao chia cho bà Mã Ngọc Ng quyền sử dụng đất diện tích 48 m
2
, tại thửa 

đất số 94, tờ bản đồ số 09 (Bản đồ thành lập năm 1997), nay là thửa 61, tờ bản đồ 09 
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(hệ thống bản đồ năm 2012), hiện
 
do bà Mã Ngọc Ng đang quản lý, sử dụng, có vị trí 

như sau: 

- Hướng đông giáp thửa số 93 (nay là thửa 94), có số đo là 8,83m + 1,0m. 

- Hướng tây giáp đất bà Huỳnh Hồng Đào, có số đo là 9,69m. 

- Hướng nam giáp thửa số 93 (nay là thửa 94), có số đo là 4,9m. 

- Hướng bắc giáp đất bà Huỳnh Hồng Đào, có số đo là 4,95m. 

4. Giao chia cho ông Mã Thiện T quyền sử dụng đất diện tích 115,9m
2
, tại 

thửa đất số 93, tờ bản đồ số 09 (Bản đồ thành lập năm 1997), nay là thửa 94, tờ bản 

đồ 09 (hệ thống bản đồ năm 2012), hiện
 
do bà Mã Ngọc Ng đang quản lý và ông 

Nguyễn Văn Th, bà Trương Kiều L đang sử dụng, có vị trí như sau: 

- Hướng đông giáp đất bà Mã Hồng Xuân, có số đo là 15,14m. 

- Hướng tây giáp đất bà Huỳnh Hồng Đào và thửa 94 (nay là thửa 61) chia cho 

bà Mã Ngọc Ng, có số đo là 7,21m + 8,83m. 

- Hướng nam giáp Hẻm bê tông r:3,0m (Hẻm giữa Võ Thị Sáu), có số đo là 

10,15m. 

- Hướng bắc giáp thửa đất số 94 (nay là thửa 61) và lối đi chung, có số đo là 

4,9m + 3,77m + 1,74m. 

Và 01 (Một) căn nhà loại IV có diện tích 46m
2
 (ngang 04m x dài 11,5m), 

tường xây gạch, mái lợp tol thiếc, đòn tay gỗ, nền láng xi măng; có mái che khung 

cột bê tông lợp tol Fibrociment có diện tích 6m
2
 (ngang 04m x 1,5m); 01 (Một) bàn 

thông thiên xây gạch trên diện tích đã giao trên. 

(Kèm Bản mặt bằng hiện trạng khu đất tranh chấp ngày 10/8/2020). 

5. Bà Mã Ngọc Ng, ông Mã Thiện T được quyền đến cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền đăng ký kê khai theo đúng trình tự, thủ tục luật định để được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đối với các diện tích đất và nhà 

được phân chia theo quy định pháp luật. 

6. Bà Mã Ngọc Ng có trách nhiệm giao lại cho các đồng thừa kế là: Bà Mã 

Ngọc H2, bà Mã Ngọc V, bà Mã Ngọc H, bà Mã Ngọc H3 mỗi người là 28.173.333 

đồng (Hai mươi tám triệu, một trăm bảy mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng). 

7. Ông Mã Thiện T có trách nhiệm giao lại cho các đồng thừa kế là: Bà Mã 

Ngọc H2, bà Mã Ngọc V, bà Mã Ngọc H, bà Mã Ngọc H3 mỗi người là 61.079.500 

đồng (Sáu mươi mốt triệu, không trăm bảy mươi chín nghìn, năm trăm đồng) và giao 
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trả lại cho ba Mã Ngọc Ng số tiền 32.906.167 đồng (Ba mươi hai triệu, chín trăm lẻ 

sáu nghìn, một trăm sáu mươi bảy đồng). 

8. Ông Nguyễn Văn Th và bà Trương Kiều L có trách nhiệm di dời tài sản của 

ông Th, bà L trả lại quyền sử dụng đất diện tích 115,9m
2
, tại thửa đất số 93, tờ bản 

đồ số 09 (Bản đồ thành lập năm 1997), nay là thửa 94, tờ bản đồ 09 (hệ thống bản đồ 

năm 2012) và căn nhà, tài sản gắn liền với đất cho ông Mã Thiện T tại số 026, đường 

V, Khóm 8, Phường 3, thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Ngoài ra, án sơ thẩm còn tuyên về chi phí tố tụng, án phí và quyền kháng cáo 

của các đương sự theo quy định của pháp luật. 

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, bị đơn ông Mã Thiện T kháng cáo toàn bộ Bản án 

dân sự sơ thẩm số 68/2021/DS-ST ngày 13/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố 

B, tỉnh Bạc Liêu và yêu cầu cấp phúc thẩm giải quyết những việc sau: 

- Bản án số 68/2021/DS-ST có hình thức cào bằng để phân chia tài sản của mẹ 

ông cho các chị em là sai pháp luật với thời điểm mẹ ông tự làm di chúc hợp lệ và 

hợp pháp công khai tại UBND Phường 3, thành phố B. 

- Yêu cầu Tòa án chấp nhận cho ông hỗ trợ cho các chị em mỗi người 

30.000.000 đồng để chấm dứt vụ việc này, còn bà Ng, ông không hỗ trợ vì bà Ng đã 

được mẹ ông cho 50m
2 
đất. 

Tại phiên tòa phúc thẩm ông Mã Thiện T giữ nguyên yêu cầu kháng cáo. 

Ngày 27 tháng 12 năm 2021, Viện kiểm sát nhân dân thành phố B ban hành 

Quyết định kháng nghị phúc thẩm số 23/QĐ-VKS-DS kháng nghị hủy Bản án số 

68/2021/DS-ST ngày 13/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

Tuy nhiên, ngày 16/5/2022 Viện kiểm sát nhân dân thành phố B có Quyết định số 

29/QĐ-VKS-DS về việc rút toàn bộ kháng nghị. 

Người bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho bị đơn trình bày: Việc cấp sơ thẩm 

chia thừa kế là không phù hợp. Di chúc năm 2010 là phù hợp do mẹ để lại cho con 

còn các chị em cũng không tham gia. Do căn nhà được di chúc cho ông T nên xem 

xét tiền thuê nhà cho ông T. Do đó, đề nghị Hội đồng xét xử chấp nhận yêu cầu 

kháng cáo của ông T. 

Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Bạc Liêu phát biểu ý kiến:  

- Về việc chấp hành pháp luật tố tụng: Từ khi thụ lý đến khi xét xử phúc thẩm, 

Thẩm phán và Hội đồng xét xử phúc thẩm đã thực hiện đúng các quy định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự, các đương sự cũng đã chấp hành đúng các quy định.  

- Về quan điểm giải quyết vụ án: Căn cứ khoản 1 Điều 308 của Bộ luật Tố tụng 

dân sự đề nghị Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của ông Mã Thiện T, 

giữ nguyên bản án dân sự sơ thẩm số 68/2021/DS-ST ngày 13/12/2021 của Tòa án 

nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 
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NHẬN ĐỊNH CỦA TÒA ÁN: 

[1] Sau khi nghiên cứu các tài liệu, chứng cứ có trong hồ sơ vụ án được thẩm tra 

tại phiên toà phúc thẩm, căn cứ vào kết quả tranh luận tại phiên tòa, sau khi thảo luận 

nghị án, Hội đồng xét xử nhận định: 

[2] Về tố tụng: Xét đơn kháng cáo của bị đơn nộp trong hạn luật định của Bộ 

luật Tố tụng dân sự, Tòa án nhân dân tỉnh Bạc Liêu thụ lý và giải quyết vụ án theo 

trình tự phúc thẩm là phù hợp. Tòa án đã tống đạt hợp lệ Quyết định đưa vụ án ra xét 

xử cho các đương sự trong vụ án. Tại phiên tòa phúc thẩm, nguyên đơn bà Mã Ngọc 

Ng, bị đơn ông Mã Thiện T và người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Nguyễn 

Thị D, bà Trương Kiều L có mặt; người có quyền lợi, nghĩa vụ liên quan bà Mã 

Ngọc H2, bà Mã Ngọc V, bà Mã Ngọc H, bà Mã Ngọc H3, vắng mặt. Ông Nguyễn 

Văn Th đã có đơn xin vắng mặt. Do đó, theo quy định tại điểm b khoản 2 Điều 227; 

khoản 1 Điều 228 Bộ luật tố tụng dân sự, Tòa án vẫn tiến hành xét xử vắng mặt.  

[3] Về nội dung: Bà Mã Ngọc Ng yêu cầu chia thừa kế theo di chúc ngày 

08/01/2010 của cụ Quang Thị Ân. 

[4] Căn cứ Biên bản xem xét, thẩm định tại chỗ ngày 15/6/2020 (bút lục 235-

238) và Mảnh trích đo địa chính thửa đất lập ngày 10/8/2020 (bút lục 234) thể hiện 

diện tích đất tranh chấp theo yêu cầu của bà Mã Ngọc Ng qua đo đạc thực tế, có vị trí 

và số đo như sau: 

Hội đồng xem xét, thẩm định xác định có tổng diện tích 176,1m
2
, tại 02 thửa 

số 93, 94, cùng tờ bản đồ số 09 (Bản đồ thành lập năm 1997) nay là thửa 94 và 61, 

cùng tờ bản đồ số 09 (theo hệ thống bản đồ lập năm 2012) chưa được cấp Giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất, bao gồm: 

* Thửa đất số 93, tờ bản đồ số 09 (Bản đồ thành lập năm 1997), diện tích 

128,1m
2
, nay là thửa 94, tờ bản đồ 09 (hệ thống bản đồ năm 2012), hiện

 
do bà Mã 

Ngọc Ng đang quản lý và anh Nguyễn Văn Th, chị Trương Kiều L đang sử dụng, có 

vị trí như sau: 

- Hướng đông giáp đất bà Mã Hồng Xuân, có số đo là 15,14m + 5,10m. 

- Hướng tây giáp đất bà Huỳnh Hồng Đào và thửa 94 (nay là thửa 61), có số 

đo là 7,21m + 8,83m + 1,00m + 3,83m. 

- Hướng nam giáp Hẻm bê tông r:3,0m (Hẻm giữa Võ Thị Sáu), có số đo là 

10,15m. 

- Hướng bắc giáp đất bà Huỳnh Hồng Đào, Hẻm 14 và thửa 94 (nay là thửa 

61), có số đo là 4,9m + 3,71m + 1,64m. 
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* Thửa đất số 94, tờ bản đồ số 09 (Bản đồ thành lập năm 1997), diện tích 

48m
2
, nay là thửa 61, tờ bản đồ 09 (hệ thống bản đồ năm 2012), hiện

 
do bà Mã Ngọc 

Ng đang quản lý, sử dụng, có vị trí như sau: 

- Hướng đông giáp thửa số 93 (nay là thửa 94), có số đo là 8,83m + 1,0m. 

- Hướng tây giáp đất bà Huỳnh Hồng Đào, có số đo là 9,69m. 

- Hướng nam giáp thửa số 93 (nay là thửa 94), có số đo là 4,9m. 

- Hướng bắc giáp đất bà Huỳnh Hồng Đào, có số đo là 4,95m. 

Các đương sự là bà Ng, ông T đều xác định khi cha mẹ chết thì chỉ để lại các 

diện tích đất trên và căn nhà trên thửa đất số 93, không còn tài sản nào khác.  

[5] Xét nguồn gốc đất tranh chấp: Nguyên đơn và bị đơn cùng xác định phần 

đất tranh chấp có nguồn gốc của cụ Mã Bạc K và cụ Quang Thị A nên bà Mã Ngọc 

Ng yêu cầu chia thừa kế theo di chúc ngày 08/01/2010 của cụ Quang Thị A.  

 [6] Xét kháng cáo của ông Mã Thiện T yêu cầu được hưởng di chúc do cụ 

Quang Thị A để lại. Các đương sự thống nhất cụ K chết ngày 04/11/1986, không để 

lại di chúc. Theo quy định tại Văn bản giải đáp số 01/GĐ-TANDTC ngày             

25/7/2016 của Tòa án nhân dân Tối Cao thì khi xác định thời hiệu khởi kiện chia di 

sản thừa kế mà thời điểm mở thừa kế trước ngày 01/07/1991 và di sản là nhà ở thì 

thời gian từ ngày 01/7/1996 đến 01/01/1999 không tính vào thời hiệu khởi kiện đối 

với trường hợp không có người Việt Nam định cư ở nước ngoài tham gia…Như vậy, 

thời hiệu chia di sản thừa kế của cụ K vẫn còn; cấp sơ thẩm nhận định thời hiệu chi 

di sản của của K đã hết là chưa phù hợp. Do thời hiệu chi di sản phần của cụ K vẫn 

còn thời hiệu, tài sản thừa kế tại số 026 và 026A đường V, phường 3, thành phố B là 

của cụ Kin và cụ A, một mình cụ A không có quyền định đoạt toàn bộ phần di sản 

của cụ Kin, chỉ có quyền định đoạt 50% trong khối tài sản chung. Mặt khác, xét tờ di 

chúc ngày 08/01/2010 của Cụ Quang Thị A thì mặc dù tờ di chúc này được UBND 

Phường 3, thành phố B chứng thực, nhưng trong tờ di chúc ông Mã Thiện T là người 

được cụ A di chúc hưởng di sản thừa kế của cụ A thì ông T lại ký tên vào người làm 

chứng là không đúng quy định tại Điều 657 Bộ luật Dân sự năm 2005 (Điều 632; 640 

Bộ luật Dân sự 2015) dẫn đến tờ di chúc không có hiệu lực. Do đó, Hội đồng xét xử 

không chấp nhận kháng cáo của ông Mã Thiện T về việc yêu cầu được hưởng di sản 

theo di chúc ngày 08/01/2010. 

[7] Thời hiệu khởi kiện xin chia thừa kế: thì như đã nhận định nêu trên 

ngày 04/11/1986 cụ Mã Bạc K chết và đến ngày 02/01/2017 cụ Quang Thị A chết. bà 

Mã Ngọc Ng khởi kiện yêu cầu chia thừa kế vẫn đảm bảo về thời hiệu thừa kế. 

[8] Hàng thừa kế: Bà Quang Thị A và cha là ông Mã Bạc K có tất cả 06 

người con là: Bà Mã Ngọc Ng; bà Mã Ngọc H2; ông Mã Thiện T; bà Mã Ngọc V; bà 
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Mã Ngọc H; bà Mã Ngọc H3. Quá trình thụ lý giải quyết vụ án và tại phiên tòa các 

đương sự đều xác định cha mẹ là ông Mã Bạc K và bà Quang Thị A không có cha, 

mẹ nuôi và cha mẹ của ông K, bà A đã chết từ lâu họ đều không biết họ tên của 

những người này. Cấp sơ thẩm xác định hàng thừa kế của cụ Kin, cụ A bao gồm: Bà 

Mã Ngọc Ng; bà Mã Ngọc H2; ông Mã Thiện T; bà Mã Ngọc V; bà Mã Ngọc H; bà 

Mã Ngọc H3 là có căn cứ.  

Xét kháng cáo của ông Mã Thiện T là không đồng ý chia thừa kế cho các chị 

em thì như đã nhận định như trên, do di chúc của cụ A không phát sinh hiệu lực nên 

toàn bộ di sản của cụ K và cụ A được chia cho các đồng thừa kế theo quy định của 

pháp luật; cấp sơ thẩm đã xem xét chia đều cho các đồng thừa kế là có căn cứ.  

Tại phiên tòa phúc thẩm hôm nay bà L xác định đã giao trả nhà, đất thuê cho 

bà Ng, bà Ng thừa nhận nên Hội đồng xét xử buộc bà Ng cùng có nghĩa vụ giao trả 

cho ông Mã Thiện T nhà và đất tại số 026, đường V, hẻm 14, Khóm 8, Phường 3, 

thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. Cấp sơ thẩm đã buộc ông Nguyễn Văn Th, bà Trương 

Kiều L có trách nhiệm di dời tài sản để trả lại quyền sử dụng đất không buộc bà Mã 

Ngọc Ng cùng có nghĩa vụ giao trả đất với ông Th, bà L mà cấp sơ thẩm không tuyên 

hủy hợp đồng thuê nhà ngày 20/02/2012 giữa bà Mã Ngọc Ng và ông Nguyễn Văn 

Th là sai sót. Do đó, cấp sơ thẩm cần phải rút nghiệm. 

Xét ý kiến của Luật sư bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của bị đơn đề nghị Hội 

đồng xét xử chấp nhận kháng cáo của bị đơn. Như đã phân tích trên, không có căn cứ 

chấp nhận đề nghị của Luật sư.  

Với các phân tích nêu trên Hội đồng xét xử không chấp nhận kháng cáo của bị 

đơn ông Mã Thiện T, có căn cứ chấp nhận phát biểu của Kiểm sát viên tại phiên tòa, 

giữ nguyên Bản án dân sự sơ thẩm số 68/2021/DS-ST ngày 13/12/2021 của Tòa án 

nhân dân thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

 [9] Về án phí phúc thẩm: Do ông Mã Thiện T có đơn xin miễn án phí nên ông 

T được miễn toàn bộ án phí phúc thẩm. 

Các phần khác của bản án không có kháng cáo nên Hội đồng xét xử không đặt 

ra xem xét, giải quyết. 

Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 

Áp dụng khoản 1 Điều 308 Bột luật tố tụng dân sự; 

Căn cứ khoản 5 Điều 26; điểm a khoản 1 Điều 35; điểm a, c khoản 1 Điều 39; 

Điều 92, 147, 200, 202, 207, 227, 228, 238, 289 Bộ luật Tố tụng dân sự; 

Căn cứ Điều 645 Bộ luật Dân sự năm 2005; 

Căn cứ Điều 611, 612, 613, 614, 623, 649, 650, 651 Bộ luật Dân sự năm 2015; 

Căn cứ Điều 167; điểm đ khoản 1 Điều 179 Luật Đất đai năm 2013. 
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Căn cứ điểm đ khoản 1 Điều 12; khoản 7 Điều 27 Nghị Quyết số 

326/2016/UBTVQH14 ngày 30/12/2016 của Ủy ban thường vụ Quốc Hội quy định 

về mức thu, miễn, giảm, thu, nộp, quản lý và sử dụng án phí và lệ phí Tòa án. 

Đình chỉ việc kháng nghị theo quyết định số 23/QĐ-VKS-DS ngày 

27/12/2021 của Viện kiểm sát nhân dân thành phố B. 

Không chấp nhận kháng cáo của ông Mã Thiện T, giữ nguyên Bản án dân sự 

sơ thẩm số 68/2021/DS-ST ngày 13/12/2021 của Tòa án nhân dân thành phố B, tỉnh 

Bạc Liêu. 

Tuyên xử: 

 1. Chấp nhận một phần yêu cầu khởi kiện yêu cầu xin chia thừa kế của bà Mã 

Ngọc Ng đối với di sản thừa kế của bà Quang Thị A chết để lại. 

2. Chấp nhận một phần yêu cầu phản tố của ông Mã Thiện T yêu cầu bà Mã 

Ngọc Ng trả tiền cho thuê căn nhà số 026, đường V, hẻm 14, Khóm 8, Phường 3, 

thành phố B, tỉnh Bạc Liêu. 

3. Giao chia cho bà Mã Ngọc Ng quyền sử dụng đất diện tích 48 m
2
, tại thửa 

đất số 94, tờ bản đồ số 09 (Bản đồ thành lập năm 1997), nay là thửa 61, tờ bản đồ 09 

(hệ thống bản đồ năm 2012), hiện
 
do bà Mã Ngọc Ng đang quản lý, sử dụng, có vị trí 

như sau: 

- Hướng đông giáp thửa số 93 (nay là thửa 94), có số đo là 8,83m + 1,0m. 

- Hướng tây giáp đất bà Huỳnh Hồng Đào, có số đo là 9,69m. 

- Hướng nam giáp thửa số 93 (nay là thửa 94), có số đo là 4,9m. 

- Hướng bắc giáp đất bà Huỳnh Hồng Đào, có số đo là 4,95m. 

4. Giao chia cho ông Mã Thiện T quyền sử dụng đất diện tích 115,9m
2
, tại 

thửa đất số 93, tờ bản đồ số 09 (Bản đồ thành lập năm 1997), nay là thửa 94, tờ bản 

đồ 09 (hệ thống bản đồ năm 2012), hiện
 
do bà Mã Ngọc Ng đang quản lý và ông 

Nguyễn Văn Th, bà Trương Kiều L đang sử dụng, có vị trí như sau: 

- Hướng đông giáp đất bà Mã Hồng Xuân, có số đo là 15,14m. 

- Hướng tây giáp đất bà Huỳnh Hồng Đào và thửa 94 (nay là thửa 61) chia cho 

bà Mã Ngọc Ng, có số đo là 7,21m + 8,83m. 

- Hướng nam giáp Hẻm bê tông r:3,0m (Hẻm giữa Võ Thị Sáu), có số đo là 

10,15m. 

- Hướng bắc giáp thửa đất số 94 (nay là thửa 61) và lối đi chung, có số đo là 

4,9m + 3,77m + 1,74m. 
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Và 01 (Một) căn nhà loại IV có diện tích 46m
2
 (ngang 04m x dài 11,5m), 

tường xây gạch, mái lợp tol thiếc, đòn tay gỗ, nền láng xi măng; có mái che khung 

cột bê tông lợp tol Fibrociment có diện tích 6m
2
 (ngang 04m x 1,5m); 01 (Một) bàn 

thông thiên xây gạch trên diện tích đã giao trên. 

(Kèm Bản mặt bằng hiện trạng khu đất tranh chấp ngày 10/8/2020). 

5. Bà Mã Ngọc Ng, ông Mã Thiện T được quyền đến cơ quan Nhà nước có 

thẩm quyền đăng ký kê khai theo đúng trình tự, thủ tục luật định để được cấp giấy 

chứng nhận quyền sử dụng đất và quyền sở hữu nhà đối với các diện tích đất và nhà 

được phân chia theo quy định pháp luật. 

6. Bà Mã Ngọc Ng có trách nhiệm giao lại cho các đồng thừa kế là: Bà Mã 

Ngọc H2, bà Mã Ngọc V, bà Mã Ngọc H, bà Mã Ngọc H3 mỗi người là 28.173.333 

đồng (Hai mươi tám triệu, một trăm bảy mươi ba nghìn, ba trăm ba mươi ba đồng). 

7. Ông Mã Thiện T có trách nhiệm giao lại cho các đồng thừa kế là: Bà Mã 

Ngọc H2, bà Mã Ngọc V, bà Mã Ngọc H, bà Mã Ngọc H3 mỗi người là 61.079.500 

đồng (Sáu mươi mốt triệu, không trăm bảy mươi chín nghìn, năm trăm đồng) và giao 

trả lại cho ba Mã Ngọc Ng số tiền 32.906.167 đồng (Ba mươi hai triệu, chín trăm lẻ 

sáu nghìn, một trăm sáu mươi bảy đồng). 

8. Hủy hợp đồng thuê nhà ngày 20/02/2012 giữa bà Mã Ngọc Ng và ông 

Nguyễn Văn Th. Buộc bà Mã Ngọc Ng, ông Nguyễn Văn Th và bà Trương Kiều L 

có trách nhiệm di dời tài sản của ông Th, bà L trả lại quyền sử dụng đất diện tích 

115,9m
2
, tại thửa đất số 93, tờ bản đồ số 09 (Bản đồ thành lập năm 1997), nay là 

thửa 94, tờ bản đồ 09 (hệ thống bản đồ năm 2012) và căn nhà, tài sản gắn liền với đất 

cho ông Mã Thiện T tại số 026, đường V, Khóm 8, Phường 3, thành phố B, tỉnh Bạc 

Liêu. 

9. Chi phí đo đạc, thẩm định, định giá: Ông Mã Thiện T, bà Mã Ngọc H2, bà 

Mã Ngọc V, bà Mã Ngọc H, bà Mã Ngọc H mỗi người có trách nhiệm trả lại cho bà 

Mã Ngọc Ng số tiền 452.333 đồng (Bốn trăm năm mươi hai nghìn, ba trăm ba mươi 

ba đồng). Bà Mã Ngọc Ng được nhận lại số tiền trên của ông Mã Thiện T, bà Mã 

Ngọc H2, bà Mã Ngọc V, bà Mã Ngọc H, bà Mã Ngọc H3 tại Chi cục Thi hành án 

dân sự thành phố B. 

10. Về án phí:  

10.1 Về án phí sơ thẩm: 

+ Miễn toàn bộ án phí dân sự và án phí dân sự có giá ngạch cho bà Mã Ngọc 

Ng và ông Mã Thiện T. 
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+ Án phí dân sự có giá ngạch: Bà Mã Ngọc H2, bà Mã Ngọc V, bà Mã Ngọc 

H, bà Mã Ngọc H3 mỗi người phải nộp là 4.462.642 đồng (Bốn triệu, bốn trăm sáu 

mươi hai nghìn, sáu trăm bốn mươi hai đồng) tại Chi cục Thi hành án dân sự thành 

phố B. 

10.2 Về án phí phúc thẩm: Do ông Mã Thiện T có đơn xin miễn án phí nên 

ông T được miễn toàn bộ án phí phúc thẩm. 

Kể từ ngày bản án, quyết định có hiệu lực pháp luật hoặc kể từ ngày có đơn 

yêu cầu thi hành án của người được thi hành án cho đến khi thi hành án xong tất cả 

các khoản tiền, hàng tháng bên phải thi hành án còn phải chịu khoản tiền lãi của số 

tiền còn phải thi hành án theo mức lại suất quy định tại khoản 2 Điều 357 Bộ luật 

dân. 

Trong trường hợp bản án được thi hành theo qui định tại Điều 2 Luật Thi 

hành án dân sự thì người được thi hành án dân sự, người phải thi hành án dân sự có 

quyền thỏa thuận thi hành án, quyền yêu cầu thi hành án, tự nguyện thi hành án 

hoặc bị cưỡng chế thi hành án theo quy định tại các Điều 6, 7 và 9 Luật thi hành án 

dân sự; thời hiệu thi hành án được thực hiện theo quy định tại Điều 30 Luật thi hành 

án dân sự. 

Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án.     

Nơi nhận:             TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 

- TANDCC tại Tp. Hồ Chí Minh;                    THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA                
- VKSND tỉnh Bạc Liêu; 

- TAND Tp. B; 

- CCTHADS Tp. B; 

- Các đương sự;                                                            

- Lưu HS, Tổ HCTP.    

               Lê Thanh Hùng 

 


